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Phần 1. Kiến thức trọng tâm
Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX
a.  Bối cảnh: Chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX ngày càng nguy khốn.
b.  Nội dung cải cách duy tân 
- Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội.
- Tiêu điểm :
+ 1863 – 1871 Nguyễn Trường Tộ gửi 30 bản điều trần yêu cầu cải cách nhiều mặt đều bị cự tuyệt.
+ 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng 2 bản “Thời vụ sách” để chấn hưng dân khí, khai thông dân trí và bảo vệ đất nước.

XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1897 ĐẾN NĂM  1918

Chính sách kinh tế 
- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.
- Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ than, kim loại. Ngoài ra Pháp đầu tư vào một số ngành khai thác như  xi măng, gạch, ngói, điện, chế biến gỗ.
- Giao thông vận tải: tăng cường xây dựng khá hoàn chỉnh để bóc lột kinh tế, phục vụ mục đích quân sự.
 - Thương nghiệp: độc chiếm thị trường VN. Đánh thuế nặng vào  hàng các nước khác nhập vào VN. Đề ra các thuế mới, đánh thuế nặng nhất là thuế muối, rượu, thuốc phiện…
* Mục đích: Nhằm vơ vét triệt để sức người, sức của nhân dân Đông Dương 
Chính sách văn hóa - giáo dục
-  Đến 1919 Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục phong kiến.
- Về sau, Pháp bắt đầu mở trường học mới nhằm đào tạo người bản xứ phục vụ công việc cai trị, Pháp mở một số cơ sở y tế, văn hóa.
Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 
- Tầng lớp tư sản dân tộc ra đời, tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu truyền bá vào nước ta, các sĩ phu tiến muốn theo gương Nhật Bản duy tân đất nước
- Xu hướng CM dân chủ tư sản đã xuất hiện tại Việt Nam
Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.
a. Hoàn cảnh: Đất nước bị Pháp thống trị, tất cả phong trào yêu nước chống Pháp đều bị thất bại.
b. Những hoạt động
- Ngày 5-6 1911 từ cảng Nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước.
- 1917 Người từ Anh trở về Pháp tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri
- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga
c. So sánh hướng đi cứu nước của Nguyễn Tất Thành với hướng đi cứu nước của những nhà yêu nước chống Pháp trước đó
- Phan Bội Châu: chủ trương bạo động, dựa vào Nhật để đánh Pháp -> Thất bại. 
- Phan Châu Trinh: Cải cách xã hội, dựa vào đế quốc để chống phong kiến . 
  => Con đường, phương pháp có nhiều sai lầm. 
- Nguyễn Tất Thành :
+ Xuất phát từ lòng yêu nước, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về thực tế cách mạng Việt Nam, rút kinh nghiệm từ những thất bại của những bậc tiền bối. 
+ Ra đi tìm đường cứu nước, hướng sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào. 
+ Qua nhiều nước ở các châu lục, tiếp xúc với nhiều người và phải làm nhiều nghề để kiếm sống, học tập, tự tìm cách tiếp cận với chân lý cứu nước. 
=> Là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước chân chính cho dân tộc.
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập

A. Phần trắc nghiệm: 
Câu 1. Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức 2 bản “ Thời vụ sách” đề nghị cải cách vấn đề gì?

   
A. Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

   
B. Đẩy mạnh khai khẩn ruộng hoan và khai thác mỏ.

   
C. Phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

   
D. Chấn chỉnh bộ máy quan lại, cải tổ giáo dục.

Câu 2. Lý do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực?

   
 A. Chưa hợp thời thế.

  
 B. Rập khuân hoặc mô phỏng nước ngoài.

  
 C. Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt.

  
 D. Triều đình bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi thay đổi.

Câu 3. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?

   
A. Thu tô nặng                                      B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp.

 
C. Cướp đoạt ruộng đất                        D. Lập đồn điền

Câu 4. Pháp mở trường học mới nhằm
A. truyền bá tiếng Pháp vào nước ta.

B.  mở mang dân trí.

C.  đào tạo lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị.

D.  truyền bá khoa học kĩ thuật vào nước ta

Câu 5. Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông?

A. Khuếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.  

B. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.  

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngoại thương.
D. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.  

Câu 6. Phan Bội Châu chủ trương cứu nước bằng các dựa vào

A. Nga                     B. Nhật Bản                   C. Pháp                           D. Mĩ

Câu 7. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ
       A. giai cấp tư sản bị thực dân Pháp đình chỉ hoạt động kinh doanh.
       B. giai cấp nông dân bị tước ruộng đất.
       C. tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp.
       D. giai cấp địa chủ nhỏ bị thực dân Pháp thu toàn bộ ruộng đất. 

Câu 8. Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện đó là
       A. những người buôn bán, chủ doanh nghiệp.          B. chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn bán.
       C. những nhà thầu khoán, đại lý.                               D. tư sản, tiểu tư sản, công nhân.
    Câu 9. Chính sách thâm độc nhất mà thực dân Pháp áp dụng trên lĩnh vực nông nghiệp trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam?
     A. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nan.
     B. Lập các đồn điền để trồng các loại cây công nghiệp,
      C. Thu mua lương thực với giá rẻ mạt đối với nông dân.
      D. Tăng các loại thuế đối với sản xuất nông nghiệp.
    Câu 10. Thực dân Pháp xây dựng các hệ thống giao thông vận tải nhằm 

    A. phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

    B. tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế giữa các vùng.

    C. bóc lột kinh tế và đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân.

    D. tăng cường bóc lột nhân dân ta.

Câu 11. Hình thức hoạt động chủ yếu của phong trào Đông du là


A. mở trường, diễn thuyết các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới...


B. cải cách xã hội.


C. khởi nghĩa vũ trang.


D. đưa học sinh sang Nhật học tập.

 Câu 12. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
         A. Ngày 6 tháng 5 năm 1911.                               B. Ngày 5 tháng 6 năm 1911.
         C. Ngày 10 tháng 5 năm 1911.                             D. Ngày 19 tháng 5 năm 1911.

B. Phần tự luận: 
Câu 1: Nêu  những nét chính về hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.

Câu 2: Trình bày chính sách khai thác của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, giao thông vận tải cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX ở Việt Nam. Em có nhận xét gì về  tác động của chính sách kinh tế của thực dân Pháp đối với kinh tế Việt Nam ?
Câu 3: Vì sao Phan Bội Châu lại chủ trương bạo động vũ trang và muốn dựa vào Nhật Bản để giành độc lập ?
Câu 4: Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định ra đi tìm đường cứu nước mới?

Câu 5: So sánh điểm khác nhau của phong trào yêu nước cuối TK XIX với phong trào yêu nước đầu TK XX? 

Câu 6:  Trong cuộc kháng chiến  chống Pháp  của nhân dân ta từ 1858 đến 1918 có rất nhiều tấm gương yêu nước  tiêu biểu. Em ấn tượng nhân vật lịch sử nào nhất? Giải thích vì sao?
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